
Biểu số 1C

Trình độ 

Ngành, 

chuyên 

ngành

Tên 

Chứng 

chỉ

Ngày cấp Mã số Tên CDNN
Bậc 

lương
Hệ số VK

Bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Thời gian NBL 

lần sau
Mã số Tên CDNN mới

Bậc 

lương
Hệ số VK

Bao 

lưu 

(nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG SÔ 

I GIÁO VIÊN TH HẠNG III 1

1 Trường TH Hải Tây

1.1 Nguyễn Văn Tiềm 23/11/1991 Giáo viên
Trường Tiểu 

học Hải Tây
Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

CDNN 

GV TH 

hạng III 

08/4/2021 V.07.03.08

Giáo viên 

TH hạng 

III cũ

4 3.03 16/10/2025 V.07.03.29
Giáo viên TH 

hạng III 
4 3.33 11/2025 16/10/2025

CSTĐ cơ sở 

năm học 2023-

2024

Không

1.2 Trần Thị Quỳnh Mai 17/11/1993 Giáo viên
Trường Tiểu 

học Hải Tây
Đại học GDTC

CDNN 

GV TH 

hạng II 

10/03/2021 V.07.03.08

Giáo viên 

TH hạng 

III cũ

4 3.03 01/10/2024 V.07.03.29
Giáo viên TH 

hạng III 
4 3.33 5/2025 01/10/2024

CSTĐ cơ sở 

năm học 2024-

2025

Không

1.3 Vũ Thị Ngân 29/08/1991 Giáo viên
Trường Tiểu 

học Hải Tây
Đại học

SP Tiếng 

Anh

CDNN 

GV 

THCS 

hạng II 

10/03/2021 V.07.03.08

Giáo viên 

TH hạng 

III cũ

5 3.34 01/09/2025 V.07.03.29
Giáo viên TH 

hạng III 
5 3.66 12/2025 01/09/2025

CSTĐ cơ sở 

năm học 2024-

2025

Không

II
GIÁO VIÊN THCS 

HẠNG II

Đề nghị bổ nhiệm CDNN mới

TRƯỜNG TỂU HỌC HẢI  TÂY

Thời gian bổ 

nhiệm CDNN 

và xếp lương 

Ngày tháng 

năm sinh

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thời gian nâng 

bậc lương lần 

sau

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn CDNN

Thành tích
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(Kèm theo Tờ trình số  185 /TT- THHTAY ngày 25/06/2026 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Tây xã Hải Quang)

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

công việc 

hiện đang 

đảm nhiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Kỷ luật hoặc 

bị đánh giá 

không 

HTNV năm 

học 23-24 và 

24-25

Trình độ chuyên môn Chức danh nghề nghiệp hiện giữ

Phạm Thị Luyến
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